
 
 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU VỀ 
TRƯỜNG ĐH VŨ HÁN, ĐH BIRMINGHAM, ĐH VIỆT NHẬT 

(kèm theo Công văn số/CTSV, ngày/04/2018). 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp 

1 15021174 Nguyễn Ngọc Anh 04/01/1996 QH-2015-I/CQ-H 

2 15022209 Nguyễn Tuấn Anh 28/02/1997 QH-2015-I/CQ-H 

3 15022193 Lê Trung Dũng 11/08/1997 QH-2015-I/CQ-H 

4 15022197 Trần Anh Dũng 02/11/1997 QH-2015-I/CQ-H 

5 15022781 Lê Khương Duy 26/12/1997 QH-2015-I/CQ-H 

6 15022217 Phạm Tùng Dương 04/06/1997 QH-2015-I/CQ-H 

7 15022158 Nguyễn Tiến Đạt 05/05/1997 QH-2015-I/CQ-H 

8 15021176 Nguyễn Khắc Đệ 18/04/1997 QH-2015-I/CQ-H 

9 15020987 Nguyễn Minh Đức 15/02/1997 QH-2015-I/CQ-H 

10 15021670 Nguyễn Văn Đức 01/12/1997 QH-2015-I/CQ-H 

11 15021183 Nguyễn Trường Giang 13/05/1997 QH-2015-I/CQ-H 

12 15022435 Nguyễn Ngọc Hải 05/10/1997 QH-2015-I/CQ-H 

13 15022194 Nguyễn Minh Hiếu 27/12/1997 QH-2015-I/CQ-H 

14 15022474 Phạm Công Hoan 19/05/1991 QH-2015-I/CQ-H 

15 15021654 Vũ Việt Hoàng 23/08/1997 QH-2015-I/CQ-H 

16 15022417 Lê Quang Huy 23/06/1997 QH-2015-I/CQ-H 

17 15022143 Trần Hoan Huy 10/01/1997 QH-2015-I/CQ-H 

18 15022152 Vũ Thị Hường 08/06/1997 QH-2015-I/CQ-H 

19 15022466 Nguyễn Trọng Khôi 17/03/1997 QH-2015-I/CQ-H 

20 15022213 Hoàng Tùng Lâm 14/03/1997 QH-2015-I/CQ-H 

21 15022164 Vũ Tùng Lâm 30/06/1997 QH-2015-I/CQ-H 

22 15022787 Hoàng Kỳ Lân 26/05/1997 QH-2015-I/CQ-H 

23 15022455 Nguyễn Thành Lân 05/09/1997 QH-2015-I/CQ-H 

24 15022475 Lê Đức Linh 26/12/1996 QH-2015-I/CQ-H 

25 15022775 Phạm Thành Long 25/02/1997 QH-2015-I/CQ-H 

26 15021679 Phạm Doãn Luận 11/06/1997 QH-2015-I/CQ-H 

27 15021661 Nguyễn Công Mạnh 01/09/1997 QH-2015-I/CQ-H 

28 15022440 Kiều Quang Minh 06/12/1997 QH-2015-I/CQ-H 

29 15022238 Nguyễn Văn Minh 08/09/1997 QH-2015-I/CQ-H 



30 15022180 Phạm Nhật Minh 02/11/1997 QH-2015-I/CQ-H 

31 15021100 Lê Tuấn Nghĩa 10/04/1997 QH-2015-I/CQ-H 

32 15021648 Nguyễn Văn Nhất 24/08/1997 QH-2015-I/CQ-H 

33 15022461 Nguyễn Công Nhật 20/03/1996 QH-2015-I/CQ-H 

34 15022192 Nguyễn An Ninh 20/09/1997 QH-2015-I/CQ-H 

35 15022147 Trương Thị Oanh 10/05/1997 QH-2015-I/CQ-H 

36 15022420 Nguyễn Văn Quang 23/03/1997 QH-2015-I/CQ-H 

37 15022190 Phạm Minh Quang 20/06/1997 QH-2015-I/CQ-H 

38 15022446 Nguyễn Văn Quyền 04/07/1997 QH-2015-I/CQ-H 

39 15021651 Phí Kiên Quyết 24/03/1997 QH-2015-I/CQ-H 

40 15022774 Phạm Quang Thái 10/08/1996 QH-2015-I/CQ-H 

41 15021175 Phạm Duy Thành 08/01/1997 QH-2015-I/CQ-H 

42 15022232 Nguyễn Thị Thảo 02/05/1997 QH-2015-I/CQ-H 

43 15022170 Nguyễn Văn Thăng 22/04/1995 QH-2015-I/CQ-H 

44 15022777 Lê Vũ Thuần 22/03/1997 QH-2015-I/CQ-H 

45 15021171 Kim Văn Thưởng 29/09/1997 QH-2015-I/CQ-H 

46 15022177 Dương Văn Tiến 02/07/1997 QH-2015-I/CQ-H 

47 15022195 Nguyễn Tuấn Trung 22/01/1997 QH-2015-I/CQ-H 

48 15021659 Lê Xuân Trường 02/01/1997 QH-2015-I/CQ-H 

49 15022459 Bùi Xuân Tú 16/12/1997 QH-2015-I/CQ-H 

50 15021192 Kim Anh Tuấn 10/09/1997 QH-2015-I/CQ-H 

51 15020983 Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1997 QH-2015-I/CQ-H 

52 15022155 Nguyễn Thanh Tuyền 06/04/1991 QH-2015-I/CQ-H 

53 15021207 Huỳnh Quốc Bảo 26/03/1997 QH-2015-I/CQ-M 

54 15021234 Nguyễn Quyết Chiến 10/02/1997 QH-2015-I/CQ-M 

55 15021216 Phạm Quang Chung 30/04/1996 QH-2015-I/CQ-M 

56 15022796 Vũ Việt Cương 28/06/1996 QH-2015-I/CQ-M 

57 15022107 Nguyễn Hùng Cường 19/03/1997 QH-2015-I/CQ-M 

58 15021253 Đào Đức Dũng 27/10/1997 QH-2015-I/CQ-M 

59 15022096 Hoàng Thái Dương 31/08/1997 QH-2015-I/CQ-M 

60 15021734 Nguyễn Văn Dương 28/12/1997 QH-2015-I/CQ-M 

61 15021689 Trần Duy Đô 02/06/1997 QH-2015-I/CQ-M 

62 15022511 Bạch Thái Đức 12/05/1997 QH-2015-I/CQ-M 

63 15022109 Đặng Đình Đức 27/08/1997 QH-2015-I/CQ-M 

64 15021246 Nguyễn Văn Đương 03/12/1997 QH-2015-I/CQ-M 

65 15022803 Phạm Trung Hải 15/09/1996 QH-2015-I/CQ-M 



66 15021215 Tạ Ngọc Hải 18/08/1997 QH-2015-I/CQ-M 

67 15021727 Hoàng Hiệp 15/03/1997 QH-2015-I/CQ-M 

68 15021702 Nguyễn Viết Hiệp 14/12/1997 QH-2015-I/CQ-M 

69 15022795 Phạm Văn Hiệp 13/01/1997 QH-2015-I/CQ-M 

70 15021261 Trịnh Quốc Hiệp 26/01/1997 QH-2015-I/CQ-M 

71 15022806 Nguyễn Ngọc Hiếu 27/09/1997 QH-2015-I/CQ-M 

72 15022092 Nguyễn Thiện Hiếu 25/02/1997 QH-2015-I/CQ-M 

73 15021190 Trần Khánh Hòa 12/09/1997 QH-2015-I/CQ-M 

74 15022097 Lê Ngọc Hoàng 19/10/1996 QH-2015-I/CQ-M 

75 15021825 Nguyễn Huy Hoàng 24/10/1996 QH-2015-I/CQ-M 

76 15021684 Nguyễn Mậu Hoàng 26/01/1997 QH-2015-I/CQ-M 

77 15021259 Nguyễn Thị Hồng 29/08/1997 QH-2015-I/CQ-M 

78 15021222 Nguyễn Việt Hùng 01/04/1997 QH-2015-I/CQ-M 

79 15021814 Nguyễn Duy Huy 01/03/1997 QH-2015-I/CQ-M 

80 15021225 Phạm Hữu Huy 06/04/1997 QH-2015-I/CQ-M 

81 15022100 Trần Đức Huy 09/02/1996 QH-2015-I/CQ-M 

82 15022790 Đặng Huy Hưng 24/03/1997 QH-2015-I/CQ-M 

83 15022799 Khúc Quốc Hưng 02/02/1996 QH-2015-I/CQ-M 

84 15021205 Nguyễn Văn Khải 03/12/1997 QH-2015-I/CQ-M 

85 15021719 Trần Hồng Khanh 12/09/1997 QH-2015-I/CQ-M 

86 15022521 Mai Quốc Khánh 31/08/1997 QH-2015-I/CQ-M 

87 15021257 Phạm Duy Khánh 17/01/1997 QH-2015-I/CQ-M 

88 15022793 Trần Ngọc Lâm 04/01/1997 QH-2015-I/CQ-M 

89 15021744 Phạm Thành Long 18/02/1997 QH-2015-I/CQ-M 

90 15021229 Trần Huy Lực 28/10/1997 QH-2015-I/CQ-M 

91 15022887 Đào Đình Nam 26/04/1997 QH-2015-I/CQ-M 

92 15022798 Đào Phương Nam 29/04/1997 QH-2015-I/CQ-M 

93 15021241 Ngô Phương Nam 21/01/1997 QH-2015-I/CQ-M 

94 15021206 Phạm Phương Nam 17/10/1997 QH-2015-I/CQ-M 

95 15022091 Phạm Văn Nam 05/05/1997 QH-2015-I/CQ-M 

96 15021260 Phan Thanh Nam 29/01/1997 QH-2015-I/CQ-M 

97 15021698 Doãn Hữu Phúc 22/02/1997 QH-2015-I/CQ-M 

98 15022526 Nguyễn Quang Phúc 09/03/1997 QH-2015-I/CQ-M 

99 15021703 Nguyễn Văn Quang 20/08/1996 QH-2015-I/CQ-M 

100 15021696 Vũ Thế Quân 03/04/1997 QH-2015-I/CQ-M 

101 15021678 Vũ Khánh Sang 24/12/1997 QH-2015-I/CQ-M 



102 15022509 Bùi Thanh Sơn 29/06/1997 QH-2015-I/CQ-M 

103 15021254 Lê Thanh Sơn 31/08/1997 QH-2015-I/CQ-M 

104 15021721 Nguyễn Nguyên Sơn 01/05/1997 QH-2015-I/CQ-M 

105 15021263 Nguyễn Viết Hải Sơn 27/05/1995 QH-2015-I/CQ-M 

106 15022110 Nguyễn Đức Sự 10/12/1997 QH-2015-I/CQ-M 

107 15021685 Nguyễn Đức Thắng 28/06/1997 QH-2015-I/CQ-M 

108 15021738 Nguyễn Minh Thắng 24/07/1996 QH-2015-I/CQ-M 

109 15021720 Nguyễn Thế Thắng 22/07/1997 QH-2015-I/CQ-M 

110 15021250 Đỗ Văn Thọ 11/10/1997 QH-2015-I/CQ-M 

111 15022792 Trần Bình Trọng 22/11/1997 QH-2015-I/CQ-M 

112 15021739 Lê Nam Trung 02/06/1997 QH-2015-I/CQ-M 

113 15021673 Nguyễn Thành Trung 03/02/1997 QH-2015-I/CQ-M 

114 15022800 Lê Huy Trường 22/01/1997 QH-2015-I/CQ-M 

115 15022789 Mai Xuân Tú 08/11/1997 QH-2015-I/CQ-M 

116 15021712 Hoàng Mạnh Tuấn 20/09/1997 QH-2015-I/CQ-M 

117 15021203 Nguyễn Quốc Tuấn 20/10/1996 QH-2015-I/CQ-M 

118 15021697 Nguyễn Văn Tuấn 30/09/1997 QH-2015-I/CQ-M 

119 15022801 An Thanh Tùng 28/04/1997 QH-2015-I/CQ-M 

120 15022797 Trần Quốc Việt 28/10/1997 QH-2015-I/CQ-M 
 

Danh sách đính kèm 120 bạn sinh viên./. 

 
 


